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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU: Đọc thầm câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi: 

Cây phượng già 

Ở góc sân trường em có một cây phượng vĩ đã nhiều năm tuổi. Thân cây to lớn, xù xì, 
in dấu bao mùa mưa nắng. Những cành cây vươn dài ra bốn phía, tạo thành tán lá xanh 
um như một chiếc ô khổng lồ. Mùa xuân, cây phượng khoác lên mình chiếc áo xanh tươi 
mát. Từng chiếc lá non nhỏ xinh khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Thỉnh thoảng, những 
chú chim nhỏ sà xuống cành cây, cất tiếng hót líu lo. 

Vào giờ ra chơi, chúng em thường ngồi dưới bóng cây để đọc truyện và trò chuyện 
vui vẻ. Khi mùa hè đến, cây phượng bỗng trở nên rực rỡ lạ thường. Những chùm hoa đỏ 
thắm đua nhau nở rộ, khoe sắc dưới ánh nắng vàng. Nhìn từ xa, tán phượng giống như 
một ngọn lửa đỏ rực giữa sân trường. Mỗi khi làn gió thoảng qua, những cánh hoa mỏng 
manh lại nhẹ nhàng rơi xuống, tô điểm cho sân trường thêm đẹp. Trên những cành cây, 
tiếng ve kêu râm ran như khúc nhạc vui báo hiệu mùa hè đã về. 

Năm tháng trôi qua, cây phượng già vẫn lặng lẽ đứng đó, che mát và chứng kiến bao 
thế hệ học sinh trưởng thành. Dưới tán cây thân thuộc ấy, biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi 
học trò đã được lưu giữ. Em yêu biết bao cây phượng già, người bạn thân thiết đã gắn bó 
với chúng em dưới mái trường mến yêu. 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Cây phượng già được trồng ở đâu? 
A. Ở ngoài công viên. 
B. Ở góc sân trường em. 
C. Ở trước cổng nhà em. 

Câu 2: Khi mùa hè tới, cây phượng có sự thay đổi gì nổi bật? 
A. Lá phượng rụng hết chỉ còn cành khô. 
B. Cây phượng ra nhiều quả nhỏ li ti. 
C. Cây phượng nở những chùm hoa đỏ thắm rực rỡ như ngọn lửa. 

Câu 3: Vào giờ ra chơi, các bạn học sinh thường làm gì dưới gốc phượng? 
A. Ngồi dưới bóng cây để đọc truyện và trò chuyện vui vẻ. 
B. Trèo lên cành cây phượng để bắt chim. 



C. Hái hoa phượng để chơi đồ hàng. 
Câu 4: Trong các câu dưới đây, câu nào là câu nêu đặc điểm? 

A. Thân cây to lớn, xù xì, in dấu bao mùa mưa nắng. 
B. Chúng em ngồi dưới bóng cây để đọc truyện. 
C. Mùa hè mang theo những tiếng ve kêu râm ran. 

Câu 5: Câu "Thỉnh thoảng, những chú chim nhỏ sà xuống cành cây, cất tiếng hót líu lo." thuộc 
kiểu câu nào? 

A. Câu nêu đặc điểm. 
B. Câu nêu hoạt động. 
C. Câu giới thiệu. 

Câu 6: Em hãy đặt 1 câu nêu hoạt động về việc em làm dưới bóng cây xanh. 
.................................................................................................................................................. 

Câu 7: Em hãy gạch chân dưới các từ ngữ chỉ đồ dùng học tập trong dãy từ sau: 
quyển vở, cây phượng, bút mực, chạy nhảy, hộp bút, sân trường, thước kẻ, hiền lành, cục tẩy. 

Câu 8: Em hãy gạch chân dưới 2 từ chỉ sự vật và khoanh tròn vào 1 từ chỉ hoạt động trong 
đoạn văn sau: 

Giữa sân trường, cây bàng xòe tán lá xanh che mát cho chúng em. 

Câu 9: Điền vào chỗ trống: 
a) ch hay tr?: cây ....e ;  xế ....iều ;  .....e chở ;  con .....âu. 

b) au hay ao?: ngôi s.....;  x..... xuyến ;  ca d..... 

Câu 10: Quan sát từng câu ở Cột 1 và xác định loại câu ở Cột 2 nhận xét là Đúng hay Sai. 
Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào Cột 3: 

Câu (Cột 1) Loại câu (Cột 2) Đúng/ Sai 
(Cột 3) 

a) Chiếc cặp xách này rất đẹp. Câu nêu đặc điểm  

b) Em đang làm bài tập toán. Câu giới thiệu  

c) Bút mực là người bạn của em. Câu nêu hoạt động  

d) Chim hót líu lo trên cành. Câu nêu đặc điểm  

Câu 11: Em hãy điền dấu câu thích hợp (dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi) vào ô trống [  ]: 



a) Dưới gốc phượng [   ] chúng em cùng nhau chơi đùa [   ] 
b) Em có yêu thích cây phượng già không [   ] 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Em hãy viết 3- 4 câu tả về chiếc hộp bút của em. 
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